
 

 

               TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN THANH OAI, TP. HÀ NỘI                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Bản án số: 23 /2020/HS-ST 

        Ngày 28/5/2020 

       V/v Bùi Đăng H 

       cố ý làm hư hỏng tài sản 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH OAI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Vũ Phương. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Tích. 

2. Bà Nguyễn thị Hiền. 

Thư ký phiên tòa: Ông Lê Việt Cường, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Thọ Thuận, Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, Thành 

phố Hà Nội. Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

23/2020/HSST ngày 07 tháng 5 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:     

25/2020/QĐXXST- HS ngày 13 tháng 5 năm 2020, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Bùi Đăng H, sinh năm 1992; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: thôn Đ, xã 

B M, huyện T O, thành phố H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 5/12; Con ông Bùi Đăng S, sinh 

và bà Nguyễn Thị Ng; vợ, con: Chưa; danh chỉ bản số 46 lập ngày 26/02/2020 tại Công 

an huyện Thanh Oai. Tiền án: Ngày 20/5/2013, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 

xử 06 tháng 12 ngày tù về tội Hủy hoại tài sản; Ngày 31/7/2014, bị Tòa án nhân dân 

quận Hà Đông, Hà Nội xử 07 năm 06 tháng tù về tội Cướp tài sản. Đến ngày 

05/3/2019, chấp hành xong hình phạt tù. Tiền sự: Ngày 10/7/2019, bị Công an huyện 

Thanh Oai xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Xâm hại sức khỏe người khác. Ngày 

26/9/2019, bị Công an huyện Thanh Oai xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Xâm 

hại sức khỏe người khác. Nhân thân: Ngày 25/8/2011, bị Công an huyện Thanh Oai xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh nhau. Ngày 02/9/2011, bị Công an huyện 

Thanh Oai xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh nhau. Ngày 27/10/2011, bị 
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Công an huyện Thanh Oai xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh nhau.  Bị 

cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/02/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam 

số 02 – Công an thành phố Hà Nội, có mặt. 

 * Người bị hại:  

Anh Nguyễn Duy D, sinh năm 1979 .Trú tại: số 1, thôn C, xã B M, huyện T O, H N. 

Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Xuất phát từ việc Nguyễn Duy D sinh năm 1979 nợ tiền của Bùi Đăng H, H đã 

nhiều lần đòi tiền nhưng D không trả nên khoảng 10 giờ ngày 19/02/2020, H mượn 

chiếc xe máy Honda Dream (không rõ biển kiểm soát) của người thanh niên tên B 

khoảng 25 tuổi, đem theo 01 khẩu súng dạng súng bắn đạn hoa cải dài khoảng 1,2 m đi 

đến nhà D với mục đích đe dọa, yêu cầu D trả tiền. Khi đến nhà D, H đứng ở ngoài 

đường gọi D, D ở trong nhà đi ra đứng ở phía trong sát cổng ngõ. Lúc này, H đứng đối 

diện cách D khoảng 03 mét, H cầm súng bằng hai tay chĩa phần nòng súng về phía D. 

Thấy vậy D nói với H “Mày đi về đi, tối tao trả tiền”, H nói “Không được đâu anh D ạ” 

thì D quay lại, đi vào phía trong nhà. Cùng lúc này H dùng súng bắn 01 phát trúng vào 

phần mái tôn, tường nhà và cửa kính cường lực phòng khách của gia đình D. Thấy H 

dùng súng bắn vào nhà mình, D chạy ra giằng co khẩu súng với H nhưng H vẫn giữ 

được khẩu súng, lấy xe máy đi về nhà và cất súng vào trong 01 chiếc ba lô để ở nhà 

của H, rồi H đi chiếc xe máy Honda Dream trên đến khu cụm công nghiệp Thanh Oai 

trả cho Bính. Sau đó H bắt taxi đi về nhà lấy chiếc ba lô đựng súng, đi đến khu vực 

đường Cienco 5 Tại đây H đã vứt chiếc ba lô đựng súng tại ven đường rồi H bỏ trốn 

khỏi địa phương. 

Hậu quả nhà anh Nguyễn Duy D bị thiệt hại: 

 - Tại mái tôn che phần sân phát hiện một số vị trí tôn bị thủng, rải rác trên diện 

40 x 45 cm; 

- Trên tường nhà có nhiều vết lõm, lở bề mặt tường vôi có nhiều kích thước khác 

nhau, rải rác trên diện 20 x 60 cm; 

- Cánh cửa kính cường lực phòng khách có kích thước 138 x 222 cm, cửa bị nứt 

toàn bộ kính. 

Tang vật, tài sản thu giữ: Một số mảnh kim loại có nhiều kích thước khác nhau 

tại hiện trường. 

Ngày 19/02/2020, cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Oai đã tiến 

hành khám xét khẩn cấp tại nhà ở của Bùi Đăng H nhưng không phát hiện thu giữ được 

đồ vật, tài sản gì. 

Ngày 25/02/2020, H đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú và khai nhận hành vi 
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phạm tội của bản thân. Cùng ngày, cơ quan điều tra tiến hành dẫn giải H để xác định vị 

trí H đã vứt chiếc ba lô có chứa khẩu súng nhưng không phát hiện được khẩu súng. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 14/KLĐGTS ngày 23/3/2020 của Hội đồng 

định giá tài sản huyện Thanh Oai kết luận: 

- 01 bộ cửa kính cường lực màu trắng, dầy 01cm, kích thước rộng 1,38m chiều dài 

2,2m = 3,06m
2
. Thiệt hại là: 3,06m

2
 x 1.000.000/m

2
 x 50% = 1.530.000 đồng. 

- Phần tấm tôn lợp màu nâu che ở phần sân phía ngoài bị thủng rải rác, kích thước 

40cm x 45cm. Thiệt hại là: 50.000 đồng. 

- Một số vết lõm ở bề mặt phần vôi chát tường phía tường ngoài nhà diện 20cm x 

60cm. Thiệt hại là: 30.000 đồng. 

Tổng giá trị thiệt hại là: 1.610.000 đồng (Một triệu sáu trăm mười ngàn đồng). 

Tại bản kết luận giám định số 1312/C09 - P3 ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Viện 

khoa học hình sự - Bộ Công kết luận:  

Các mẫu kim loại gửi giám định là thành phần nhồi (đóng) được trong đạn ghém 

hoặc trong nòng súng kíp. Đạn ghém sử dụng bắn được bằng súng săn hoặc súng tự 

chế có ổ chứa đạn lắp vừa đạn ghém. Súng tự chế có tính năng tác dụng tương tự như 

vũ khí quân dụng, thuộc vũ khí quân dụng. 

Ngày 27/3/2020 gia đình Bùi Đăng H bồi thường cho gia đình Nguyễn Duy D số 

tiền 2.000.000 đồng. Gia đình anh D đã nhận số tiền này và không có yêu cầu gì về bồi 

thường dân sự.  

Tại cơ quan điều tra bị cáo Bùi Đăng H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi pham tội của mình và trình bày: Bị cáo đã 

được cơ quan cảnh sát điều tra thông báo kết luận định giá đối với tài sản bị cáo hủy 

hoại là hoàn toàn chính xác, bị cáo không thắc mắc gì. Bị cáo xin hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm được trở về với gia đình. Khi nhận được cáo 

trạng của viện kiểm sát, bị cáo được biết gia đình đã bồi thường cho anh D, bị cáo hoàn 

toàn nhất trí, vì trước khi bị bắt bị cáo chưa có gia đình riêng mà vẫn đang cùng bố mẹ 

làm ăn bình thường. 

Tại cáo trạng số:25/CT-VKS-HS ngày 07/05/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Thanh Oai truy tố bị cáo Bùi Đăng H, về tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Đại diện Viện kiểm sát, tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 178; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điểm 

h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt: 

Bùi Đăng H từ 15 đến 18 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã được bồi 

thường và không ai yêu cầu bị cáo pH bồi thường gì thêm nên đề nghị Hội đồng xét xử 

không xem xét. Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Oai và Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Oai và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

Về việc người bị hại vắng mặt tại phiên tòa nhưng đã được triệu tập hợp lệ, xét 

thấy việc vắng mặt của người bị hại không ảnh hưởng tới việc xét xử của vụ án do đó 

hội đồng xét xử tiến hành phiên tòa vắng mặt người bị hại là hợp pháp. 

[2]. Về nội dung: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với với 

lời khai tại cơ quan điều tra và nội dung bản cáo trạng, biên bản đầu thú, tang vật 

chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án 

có đủ cơ sở kết luận: Ngày 19/02/2020, tại nhà của Nguyễn Duy D ở thôn Chợ, xã 

Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Bùi Đăng H đã dùng súng dạng súng bắn đạn 

hoa cải bắn 01 phát trúng vào phần mái tôn, tường nhà và cửa kính cường lực phòng 

khách của gia đình D, khiến gia đình D bị thiệt hại về tài sản với tổng trị giá là 

1.610.000đồng.  

Theo điểm b khoản 1 Điều 178 BLHS quy định về tội Tội hủy hoại tài sản hoặc 

cố ý làm hư hỏng tài sản: “1. Người nào hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài 

sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000đồng hoặc dưới 

2.000.000đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

10.000.000đồng đến 50.000.000đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: … 

b, Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.” 

Bị cáo Bùi Đăng H hủy hoại tài sản có giá trị 1.610.000đồng dưới mức định lượng 

nhưng bản thân bị cáo đã có 02 tiền án về tội Hủy hoại tài sản và tội Cướp tài sản, 

đồng thời có 02 tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác chưa được xóa  như 

vậy hành vi của Bùi Đăng H đã phạm tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của người 

khác, gây mất trật tự trị an xã hội, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. 

Vì vậy cần pH có mức hình phạt tù nghiêm đối với bị cáo. 

[3]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Bùi Đăng H có nhân thân  

xấu; Bị cáo đã có 02 tiền án chưa được xóa án tích, tại Bản án hình sự sơ thẩm 

số:152/2014/HSST ngày 31/7/2014 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà 
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Nội đã xét xử bị cáo về tội Cướp tài sản và xác định tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự là Tái phạm theo điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999. Nay bị 

cáo lại phạm tội do cố ý nhưng dưới mức định lượng nhưng do ngày 20/5/2013 bị cáo 

bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử 06 tháng 12 ngày tù về tội Hủy hoại tài sản 

chưa được xóa án tích nên phạm tội và thuộc tình tiết tăng nặng trách hình sự  Tái 

phạm theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.  

 [4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo sau khi phạm tội đã ra đầu 

thú và khai báo thành khẩn hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải; Bị cáo cùng gia 

đình đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại đầy đủ, đây là những tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[5]. Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có công việc ổn định và không có thu 

nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã được bồi thường số tiền 2.000.000 

đồng và không yêu cầu bị cáo pH bồi thường gì thêm nên không xem xét. 

[7]. Về xử lý vật chứng: Đối với một số mảnh kim loại có nhiều kích thước khác 

nhau cần tịch thu tiêu hủy. 

Quá trình điều tra Bùi Đăng H khai nhận: H mượn chiếc xe máy Honda Dream 

của một người thanh niên tên B khoảng 25 tuổi là bạn xã hội của H và mang súng đến 

nhà D đòi tiền. B không biết việc H sử dụng chiếc xe máy này để đi đến nhà Nguyễn 

Duy D đòi nợ. Sau khi sự việc xảy ra, H đã trả lại cho B chiếc xe máy này. Cơ quan 

điều tra đã tiến hành xác minh đối với người thanh niên tên B nhưng không đủ tài liệu, 

căn cứ để xác minh về nhân thân của người này nên không đề cập xem xét xử lý trong 

vụ án này. 

Đối với hành vi tàng trữ, sử dụng 01 khẩu súng dạng súng bắn đạn hoa cải của Bùi 

Đăng H. Quá trình điều tra H khai nhận vào khoảng ngày 16/02/2020, H nhặt được 

khẩu súng này ở khu vực cánh đồng rồi đem về nhà cất giấu. Đến ngày 19/02/2020, sau 

khi sự việc xảy ra H vứt khẩu súng này ở khu vực đường Cienco 5 Cơ quan điều tra đã 

tiến hành rà soát, truy tìm khẩu súng này nhưng không thu giữ được. Mặt khác, quá 

trình điều tra chỉ thu giữ được một số mảnh kim loại tại hiện trường, ngoài ra không 

thu giữ được đồ vật gì khác liên quan đến khẩu súng này nên không đủ căn cứ để xử lý 

đối với H về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 

[8]. Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 

136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án; bị cáo phải nộp 

200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

[9]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định các 

Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
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1. Tuyên bố Bùi Đăng H phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

2. Về điều khoản áp dụng và hình phạt:  

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 178; Điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt: Bùi 

Đăng H 11 ( Mười một) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 

25/02/2020.  

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: 

Tịch thu tiêu hủy mảnh kim loại có nhiều kích thước khác nhau theo biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 11 tháng 5 năm 2020 giữa Công an huyện Thanh Oai và chi Cục 

thi hành án dân sự huyện Thanh Oai. 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; áp 

dụng khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội: Buộc bị cáo H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015: Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo H có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án 28/5/2020. Người bị hại là anh Nguyễn Duy D vắng mặt có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

công khai/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận : 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND huyện Thanh Oai;  

- CA huyện Thanh Oai; 

- THADS huyện Thanh Oai; 

- Bị cáo; Người bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

        Phạm Vũ Phương 


